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mã DN đã ghi trong phiếu 1A hoặc 1B)

Tên doanh nghiệp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Địa chỉ doanh nghiệp (tỉnh, TP):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A. CÁC TRỞ NGẠI TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ
1a. Xin ¤ng (Bà) cho biết điều nào sau đây là vấn đề cản trở đến công việc kinh doanh và tăng trưởng của doanh nghiệp. Nếu điều nào đó thực sự là vấn đề thì hãy cho biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề đó theo thang điểm như sau:

0 = Không gây trở ngại, 1 = Đôi chút cản trở, 2 = Tương đối cản trở, 3 = Cản trở đáng kể,                             4 = Cản trở rất nghiêm trọng, K-Không biết và N-Không liên quan

(Khoanh tròn một lựa chọn cho mỗi dòng) 

	
	Không  cản trở
	Mức độ cản trở
	Không  biết
	Không  liên quan

	A. Viễn thông

B. Điện 

C. Giao thông 

D. Đất kinh doanh

E. Chính sách không ổn định 

F. Thuế suất 

G. Quản lý thuế

H. Quy định thuế quan thương mại

I. Quy định về lao động 

J. Trình độ và kỹ năng của lao động hiện có

K. Giấy phép kinh doanh và giấy hành nghề
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b. Tương tự cách chấm điểm nêu trên, xin Ông (Bà) cho biết những điểm nào sau đây liên quan và ảnh hưởng đến công việc kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp, và cho biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề đó đối với công việc kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp. 

0 = Không gây trở ngại, 1 = Đôi chút cản trở, 2 = Tương đối cản trở, 3 = Cản trở đáng kể, 4 = Cản trở rất nghiêm trọng, K-Không biết và N-Không liên quan
 (Khoanh tròn một lựa chọn cho mỗi dòng) 

	
	Không  cản trở
	Mức độ cản trở
	Không  biết
	Không  liên quan

	L. Tiếp cận nguồn vốn (ví dụ về thế chấp) 

M. Chi phí vay vốn (ví dụ như lãi suất) 

N. Thiếu ổn định về môi trường vĩ mô

     (ví dụ như lạm phát, tỉ giá hối đoái)


O. Tham nhũng


P. Tội phạm, trộm cắp, mất an ninh

Q. Xử ngoài luật và cạnh tranh không lành mạnh

R. Hệ thống pháp lý và giải quyết tranh chấ

S. Khác (Nêu cụ thể :_________________ )
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c. Trong số những lựa chọn nêu trong mục a) và b) trên đây thì vấn đề nào là :

   
 (1) Trở ngại lớn nhất cho hoạt động kinh doanh và phát triển doanh nghiệp  

   
 (2) Trở ngại lớn thứ hai đối với doanh nghiệp 


         

2. Để nhận được tất cả giấy đăng ký, giấy phép và quyết định chấp thuận cần thiết để chính thức hoạt động ở tỉnh Ông (Bà), doanh nghiệp của Ông (Bà) phải mất bao lâu?  Khoanh tròn một ô.

	Trong vòng 

một ngày
	Trong vòng 

1 tuần
	Từ 1 tuần 

đến 1 tháng
	1-3 tháng
	3-6 tháng
	Trên 6 tháng

	1
	2
	3
	4
	5
	6


3. Doanh nghiệp của Ông (Bà) có gặp khó khăn để có đủ các loại giấy phép cần thiết không?  (Khoanh tròn một ô).

	Rất khó khăn
	Khó khăn
	Có chút ít khó khăn
	Không gặp khó khăn nào cả

	1
	2
	3
	4


4. Ông (Bà) hãy đánh giá tổng thể chất lượng và hiệu quả của các dịch vụ dưới đây do cơ quan của tỉnh Ông (Bà) cung cấp đối với công việc kinh doanh của doanh nghiệp? 

(Khoanh tròn một ô cho mỗi loại hình dịch vụ).

	Loại hình dịch vụ
	Rất kém
	Kém
	Hơi kém
	Tạm được
	Tốt
	Rất tốt

	1. Chất lượng đường giao thông
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2. Điện thoại 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3. Giáo dục đào tạo
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4. Thông tin kinh doanh
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5. Tư vấn về thông tin pháp luật
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6. Phát triển cơ sở hạ tầng
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7. Phát triển khu/cụm công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8. Chuyển đổi đất nông nghiệp sang phát triển sản xuất kinh doanh
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9. Cổ phần hóa các DNNN địa phương
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10. Hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	12. Tiếp cận vốn từ các chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước trong tỉnh
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	13.  Đào tạo nghề cho người lao động
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	14. Hỗ trợ tuyển dụng và môi giới lao động
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	15. Xúc tiến thương mại và triển lãm thương mại
	1
	2
	3
	4
	5
	6


B. CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ DỊCH VỤ 
5. Trong năm 2005,…….     



	
	a. Có bao nhiêu lần doanh nghiệp Ông (Bà) gặp phải …
	b. Thời gian trung bình của sự cố là bao nhiêu?
	c. Tổng số tổn thất trong cả năm do hậu quả của các sự cố này chiếm bao nhiêu phần trăm của tổng doanh thu bán hàng? *

	1. Sự cố mất hoặc chập điện từ lưới điện công cộng?
	______  (lần)
	______(giờ)
	______(% doanh thu )

	2. Không đủ nguồn cung cấp nước cho hoạt động sản xuất?
	______  (lần)
	______(giờ)
	______(% doanh thu )


(*) bao gồm cả tổn thất về thời gian ngừng sản xuất do mất điện, thời gian cần để khởi động lại máy móc, sản lượng và doanh số bị giảm sút do dây chuyền bị ngưng sản xuất
6a. Doanh nghiệp Ông (Bà) có dùng máy phát điện riêng hay không?

 

    1 = Có      2 = Không 

  Nếu dùng máy phát điện riêng thì, …

    b. Phần trăm dùng bằng máy phát chiếm bao nhiêu trong tổng điện năng sử dụng? 

       ___________ %

C. ĐẤT
7. Đối với mảnh đất mà doanh nghiệp đã có trong vòng 5 năm qua, xin cho biết doanh nghiệp phải tốn bao nhiêu thời gian và bao nhiêu chi phí cho những bước sau: 

 (Đánh dấu x vào 1 ô lựa chọn cho mỗi bước ở các cột hoặc là 1, 2, 3, 4, 5, 7)

	
	Thời gian (tháng)
	Tổng chi phí

(triệu đồng)
	Không liên quan

	
	0-6
	7-12
	13-18
	19-24
	Trên 24
	
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Bước1. Xin cơ quan có thẩm quyền và được cấp đất
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 2. Giải phóng mặt bằng 
	
	
	
	
	
	
	

	Bước 3. Thu xếp đầu nối với hạ tầng cần thiết và xin phép xây dựng nhà máy 
	
	
	
	
	
	
	

	Toàn bộ quá trình (từ khi xin cấp đất cho đến khi sẵn sàng xây dựng nhà máy)  
	
	
	
	
	
	
	


D. MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ VÀ XỬ LÝ TRANH CHẤP
8. Trong một vài năm qua, có rất nhiều sự thay đổi trong môi trường pháp lý có ảnh hưởng tới các doanh nghiệp, Ông (Bà) đánh giá thế nào về:

 (Đánh dấu  x  vào 1 ô lựa chọn cho mỗi dòng)

	
	Tốt
	Không tốt không xấu
	Kém
	Không biết

	1. Tính có thể dự đoán được của luật lệ/qui định,
	
	
	
	

	2. Tính dễ hiểu của luật lệ, qui định
	
	
	
	

	3. Tính sẵn có của các văn bản pháp luật, qui định, 

    các nguồn thông tin khác về luật 
	
	
	
	

	4. Tính nhất quán giữa các văn bản pháp luật 
	
	
	
	

	5. Cơ hội để tham vấn/bày tỏ ý kiến trong quá trình xây dựng luật
	
	
	
	


9. Khi một đạo luật, pháp lệnh, nghị định hay các quy định, quy chế đang được thảo luận mà có thể ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của doanh nghiệp Ông (Bà), các cơ quan Nhà nước trong tỉnh có tham khảo ý kiến của các doanh nghiệp như doanh nghiệp của Ông (Bà) về nội dung cũng như việc thực hiện các quy định pháp luật hay không?   (Khoanh tròn một ô lựa chọn cho mỗi dòng).
	Không bao giờ
	Hiếm khi
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Luôn luôn

	1
	2
	3
	4
	5


10. Ông (Bà) hãy đánh giá mức độ tiếp cận các thông tin, tài liệu của tỉnh từ phía doanh nghiệp Ông (Bà).  (Khoanh tròn một ô lựa chọn cho mỗi dòng).
¬

	Các loại thông tin, tài liệu
	Không thể
	Có thể nhưng khó
	Có thể
	Tương               đối dễ
	Rất dễ

	1. Ngân sách của tỉnh
	1
	2
	3
	4
	5

	2. Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm và 10 năm      của tỉnh
	1
	2
	3
	4
	5

	3. Kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm của tỉnh
	1
	2
	3
	4
	5

	4. Chương trình hành động phát triển khu vực tư nhân của tỉnh
	1
	2
	3
	4
	5

	5. Các luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định của Trung ương
	1
	2
	3
	4
	5

	6. Các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành
	1
	2
	3
	4
	5

	7. Các quyết định và chỉ thị của UBND tỉnh
	1
	2
	3
	4
	5

	8. Các kế hoạch và dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới
	1
	2
	3
	4
	5

	9. Các kế hoạch đầu tư của Trung ương
	1
	2
	3
	4
	5

	10. Các bản đồ và các quy hoạch sử dụng đất
	1
	2
	3
	4
	5

	11. Các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh
	1
	2
	3
	4
	5

	12. Các đơn xin đăng ký kinh doanh và sử dụng đất
	1
	2
	3
	4
	5

	13. Thông tin về các thay đổi của các quy định về thuế
	1
	2
	3
	4
	5


11. Xin cho biết ý kiến của Ông (Bà) về câu nói: "Tôi tin tưởng rằng  pháp luật sẽ bảo vệ các quyền lợi được ghi trong hợp đồng của doanh nghiệp tôi trong các tranh chấp kinh doanh".  (Khoanh tròn một chữ số lựa chọn phù hợp).

1. Hoàn toàn không đồng ý 


4. Có xu hướng đồng ý

2. Không đồng ý trong hầu hết các trường hợp
5. Đồng ý trong hầu hết các trường hợp 

3. Có xu hướng không đồng ý 


6. Hoàn toàn đồng ý








7. Không biết

12. Khi gặp phải tranh chấp, thông thường doanh nghiệp của Ông (Bà) giải quyết như thế nào? 

Xin vui lòng điền số thứ tự của hình thức giải quyết tranh chấp quan trọng nhất vào bảng dưới đây:


1) Chủ yếu là đàm phán và dàn xếp, sau đó vấn đề sẽ tự được giải quyết

2) Đưa tranh chấp ra cơ quan nhà nước địa phương/cấp tỉnh 

3) Đưa tranh chấp ra tòa án địa phương/cấp tỉnh

4) Hòa giải thông qua bạn bè hoặc người quen

5) Hòa giải thông qua người trung gian ở địa phương

6) Hòa giải thông qua hiệp hội doanh nghiệp

7) Giải quyết thông qua quan hệ xã hội

8) Giải quyết thông qua báo chí

9) Không làm gì cả. Doanh nghiệp hoàn toàn bất lực.

10) Giải pháp khác (Vui lòng nêu cụ thể) ______________________________

	
	Quan trọng nhất
	Quan trọng thứ hai
	Quan trọng thứ ba

	Số thứ tự của hình thức giải quyết tranh chấp đã nêu ở trên
	
	
	


E. QUAN HỆ GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI NHÀ NƯỚC
13a. Ở mức sản xuất như hiện nay của doanh nghiệp, nếu có thể thay đổi số lao động thường xuyên mà không chịu ảnh hưởng của các điều khoản ràng buộc nào (ví dụ không phải xin giấy phép tuyển dụng lao động, không phải trả tiền bồi thường nghỉ việc,...), thì  doanh nghiệp sẽ tăng, giảm hay giữ nguyên số lao động hiện thời? 

1. Giữ nguyên (   (chuyển đến câu 14)

2. Tăng            (   Nếu tăng, sẽ thuê thêm bao nhiêu? _________ (công nhân)
3. Giảm           (   Nếu giảm, sẽ cho nghỉ bao nhiêu?  _________ (công nhân)
b. Nếu doanh nghiệp không có nhu cầu tăng thêm lao động thì lý do chính của việc không tăng thêm lao động  là gì ?   (Khoanh tròn một lý do dưới đây):

1.  Thiếu lao động phù hợp với yêu cầu cần tuyển 

2. Khó khăn về  các thủ tục liên quan đến tuyển dụng thêm lao động

14. Dựa vào thực tiễn của doanh nghiệp Ông (Bà) trong vòng 2 năm qua,…
	
	Doanh nghiệp Ông (Bà) có tiến hành……..

(Có = 1;   không = 2)
	Thời gian (số ngày) cần thiết để có được các giấy phép hoặc dịch vụ dưới đây (từ ngày nộp đơn cho đến ngày được cấp phép hoặc cung cấp dịch vụ)?   (Ngày)
	Có phải đưa hoặc bị yêu cầu biếu xén/ quà cáp gì không?

(Có = 1;   không = 2)

	1. Đường điện thoại nối với bên ngoài DN
	
	
	

	2. Cấp điện
	
	
	

	3. Cấp nước
	
	
	

	4. Giấy phép xây dựng
	
	
	

	5. Giấy phép nhập khẩu
	
	
	

	6. Giấy phép đầu tư và giấy phép đăng ký KD
	
	
	

	7. Vay vốn từ Ngân hàng Quốc doanh
	
	
	

	8. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
	
	
	

	9. Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư
	
	
	


15a. Khi một doanh nghiệp trong ngành có hoạt động kinh doanh với doanh nghiệp hoặc cơ quan Nhà nước, có phải việc biếu xén hoặc quà cáp là cần thiết để bảo đảm có được hợp đồng? 

  - Có:       1                  chuyển mục b


  - Không: 2                  chuyển câu 16

b. Nếu Có, thường họ phải chi bao nhiêu phần trăm giá trị của hợp đồng ?_________ %

16. Trong năm 2005:

	
	a. Tổng cộng bao nhiêu lần doanh nghiệp Ông (Bà) bị kiểm tra hoặc cá nhân Ông (Bà) được yêu cầu phải làm việc với các quan chức từ .... 
	b. Thời gian bình quân của mỗi đợt là bao nhiêu?
	c. Có cần phải đưa quà cáp hay biếu xén không?
	d. Nếu cã, thì giá trị là bao nhiêu? 

	
	(số lần)
	(số giờ)
	Có = 1

Không = 2
	(đồng)

	1. UBND quận/huyện
	
	
	
	

	2. Cục thuế  
	
	
	
	

	3. Hải quan
	
	
	
	

	4. Lao động và BHXH
	
	
	
	

	5. Công an (không kể Cảnh sát Giao thông)
	
	
	
	

	6. PCCC 
	
	
	
	

	7. Cơ quan đăng ký KD hoặc cấp phép đầu tư
	
	
	
	

	8. Sở Tài nguyên Môi trường
	
	
	
	

	9. Quản lý thị trường
	
	
	
	

	10. Thanh tra XD
	
	
	
	

	TỔNG, tất cả các tổ chức (kể cả các tổ chức không có tên ở trên)
	
	
	
	


17. Ông (Bà) hãy đánh giá vai trò của gia đình và bạn bè trong việc thương lượng với các quan chức Nhà nước. (Chỉ khoanh tròn  vào một  ô lựa chọn).
	Rất quan trọng
	Quan trọng
	Đôi khi quan trọng
	Không quan trọng

	1
	2
	3
	4


18. Ông (Bà) có đồng ý với nhận định sau: “Việc các doanh nghiệp trong ngành của tôi phải trả thêm các khoản chi phí bổ sung không chính thức là phổ biến”? 

(Chỉ khoanh tròn  vào một  ô lựa chọn).

	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Không đồng ý
	Hoàn toàn không đồng ý

	1
	2
	3
	4


19. Theo ý kiến của Ông (Bà), trả tiền cho các cán bộ nhà nước để tránh thuế và các nghĩa vụ khác là...

(Chỉ khoanh tròn vào một ô lựa chọn)

	Rất khó khăn
	Tương đối khó khăn
	Khó khăn không đáng kể
	Không khó khăn gì

	1
	2
	3
	4


20. Ông (Bà) đánh giá như thế nào về thái độ của chính quyền tỉnh đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân? 

(Chỉ khoanh tròn vào một ô lựa chọn)

	Tiêu cực
	Khá tiêu cực
	Không tiêu cực nhưng cũng không tích cực
	Khá tích cực
	Tích cực

	1
	2
	3
	4
	5


21. Nếu có điểm chưa rõ trong một quy định cụ thể của Trung ương thì UBND tỉnh sẽ có xu hướng:  

(Chỉ khoanh tròn vào một ô lựa chọn)

	Giải thích theo hướng có lợi cho doanh nghiệp
	Hoãn việc ra quyết định và xin ý kiến từ các cơ quan Trung ương liên quan
	Giải thích theo hướng bất lợi cho doanh nghiệp

	1
	2
	3


G. QUAN HỆ VỀ LAO ĐỘNG
22. Doanh nghiệp của Ông (Bà) có quan hệ thoả thuận nào với cơ quan, tổ chức lao động không ? 

- Không có cách

Không có cách

- Có:          1               
Không biết:     3         

- Không:    2                 
23. Doanh nghiệp  của Ông (Bà) đã mất bao nhiêu ngày công trong năm 2005 do việc:

a. Công nhân đình công hoặc các tranh chấp khác về lao động?

 ______ (ngày)

b. Náo loạn dân sự? 




  

 ______ (ngày)

c. Sự vắng mặt của nhân viên do ốm đau, tai nạn LĐ  hay bị chết?
 ______ (ngày)
24. Hiện Doanh nghiệp của Ông (Bà) có ứng dụng thành công chương trình được cấp giấy chứng nhận liên quan đến các cam kết về tiêu chuẩn về lao động (ví dụ như “SA 8000” - Đạt tiêu chuẩn về Trách nhiệm đối với xã hội hoặc SRAP - Đạt tiêu chuẩn sản phẩm may mặc toàn cầu) hay tiêu chuẩn về môi trường không ?

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn thích hợp)

	Có, được cấp chứng nhận về các        tiêu chuẩn về lao động
	Có, được cấp chứng nhận về                tiêu chuẩn đối với môi trường
	Không có bất kỳ chứng nhận nào liên quan đến tiêu chuẩn về lao động và môi trường

	1
	2
	3


25. Doanh nghiệp của Ông (Bà) có bất kỳ sản phẩm, mặt hàng nào được yêu cầu tham gia vào việc đáp ứng chuẩn mực, yêu cầu đối với người bán hàng không ?

(Khoanh tròn vào ô lựa chọn thích hợp)

	Có, được yêu cầu                 đáp ứng tiêu chuẩn về                 lao động
	Có, được yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường
	Có, được yêu cầu                   đáp ứng  tiêu chuẩn về sức khoẻ
	Không có bất kỳ yêu cầu nào

	1
	2
	3
	4


    Điều tra viên




            Giám sát viên

          (Ký, ghi đầy đủ họ, tên)


                    (Ký, ghi đầy đủ họ, tên)









Phiếu số: 4-ĐTDN
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